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      Thanh Hồng,ngày 20/8/2013
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


                                             CẤP TRÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
       XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

         T/M UBND XÃ                              TRƯỞNG PHÒNG                                               HIỆU TRƯỞNG
(4).......................................
(5)..................................................

(6).................................................

A/. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY:

I/. Vị trí địa lý: (7)

Tọa lạc tại thôn Nhan Bầu, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.


- Diện tích: 10640m2 trong đó:


- Diện tích xây dựng:


+ Phòng học thường: 540m2



+ Phòng học bộ môn: 368m2



+ Khu Hiệu bộ: 324m2


+ Khu nhà xe GV và HS: 280m2



+ Khu vệ sinh GV và HS: 50m2


- Địa dư:



+ Hướng Đông giáp trường Tiểu học


+ Hướng Tây giáp đường liên thôn( Nhan Bầu)


+ Hướng Bắc giáp khu dân cư


+ Hướng Nam giáp đường liên xã
II/. Giao thông bên trong và bên ngoài: (8)


- Giao thông bên trong: Đường, sân bê tông, xe chữa cháy hoạt động được.


- Giao thông bên ngoài: Trường nằm ngay trên trục đường chính của xã, đã được nhựa hóa. Xe chữa cháy hoạt động thuận tiện.
 III/. Nguồn nước: (9)

	TT
	Nguồn nước
	Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (L/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước (m)
	Những điểm cần lưu ý

	1
	Bên trong: giếng bơm, hồ nước, ao
	200m3
	5 - 20m
	- Hồ nước phía trước: sử dụng máy bơm.
- Các ao phía sau: sử dụng xô, chậu...

	2
	Bên ngoài:

- Ao của 1 số hộ dân.


	
	
	


IV/. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ, độc: (10)


- Đặc điểm về kiến trúc xây dựng: Các khối công trình đều là nhà kiên cố, cao tầng, cột bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch, khu PHBM và khu Hiệu bộ  mái lợp tôn chống nóng . Trường được chia thành 1 dãy ngang đối diện với đường xã, gồm 2;  khu phòng học gồm: 8 phòng học, 1 kho TB ĐDDH, 1 phòng Thư viện. Mỗi phòng học có diện tích 54 m2; khu hiệu bộ gồm 11 phòng làm việc (hiện đang xây dựng và chưa đưa vào sử dụng).

- Tính chất hoạt động: Phục vụ công tác dạy học.


- Chất cháy chủ yếu: Bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, sách vở tài liệu thư viện; TB ĐDDH và dụng cụ học tập, máy vi tính,....


- Số người thường xuyên có mặt tại trường từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần khoảng 250 người (Tính cả giáo viên, nhân viên và học sinh).

- Những đặc điểm khi cháy: Nếu cháy xảy ra đám cháy có thể sẽ lan nhanh từ phòng học này sang phòng học khác theo các chất cháy như: Dây dẫn điện hoặc do bức xạ nhiệt,.... nếu không phát hiện và dập tắt kịp thời. Đặc biệt là phòng Thư viện và kho TB ĐDDH chứa nhiều sách báo, tài liệu và các TB dễ cháy.
V/. Lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ: (11)


1/. Lực lượng:


Lực lượng chữa cháy tại chỗ: 

+ Trong giờ học: 05 người.

+ Ngoài giờ học: 01 người.


2/. Phương tiện:


Phương tiện chữa cháy gồm: cát, 12 xô chậu, 1 máy bơm.

B/. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÍNH HUỐNG CHÁY LỚN PHỨC TẠP NHẤT
I/. Giả định tính huống cháy: (12)


1/ Giả định tính huống cháy 1 tại  Phòng vi tính


Vào lúc 10 giờ 30 phút xảy ra cháy tại văn phòng , nơi có nhiều thiết bị điện , tủ hồ sơ và máy vi tính. Nguyên nhân cháy là  chập điện, 01 máy vi tính bắt đầu cháy. Thầy cô giáo phát hiện và báo động. Lực lượng PCCC thường trực của nhà trường, kết hợp với cán bộ , giáo viên, nhân viên tiến hành ứng cứu tại chỗ: ngắt cầu dao điện tổng tại cầu thang khu PHBM, dùng cát, gậy dập lửa, đưa học sinh ra ngoài, chuyển những thiết bị khác ra khỏi phòng. Mặt khác, kêu gọi sự ứng cứu, giúp đỡ của UBND, trường Tiểu học (cạnh đó). Nếu đám cháy bùng phát lớn, khả năng lực lượng chữa cháy tại cơ sở không dập tắt được thì mới điện thoại báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và huy động nhiều lực lượng khác cùng quần chúng nhân dân tham gia cứu chữa.

2/ Giả định tính huống cháy 2 tại phòng thư viện ( Tính toán lực lượng, phương tiện, triển khai lực lượng tương tụ như tình huống 1)
II/. Tính toán lực lượng phương tiện chữa cháy: (13)


1/. Lực lượng chữa cháy tại chỗ:


Lực lượng chữa cháy tại chỗ có 05 người và phương tiện là cát, xô chậu, nước, còn lại tất cả giáo viên, nhân viên trong trường tiếp tục đưa học sinh đến nơi an toàn, bảo vệ nhà trường, bảo vệ tài sản, bảo vệ học sinh không để xảy ra hổn loạn.


2/. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp:


Lực lượng cảnh sát PCCC công an huyện Thanh Hà
III/. Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy: (14)

	TT
	Đơn vị huy động
	Điện thoại
	Số người huy động
	Số lượng chủng loại phương tiện huy động
	Ghi chú

	1
	- Lực lượng chữa cháy tại chỗ

- Lực lượng quần chúng nhân dân
	0983893405
	15

	- bình chữa cháy (6 bình)
- xô chậu, máy bơm, cát
- gậy, chăn vải
	

	2
	Công an và lực lượng dân quân xã Thanh Hồng
	097.788.1057
	06
	- bình chữa cháy
	

	3
	- Lực lượng chữa cháy tại chỗ trường Tiểu học


	0320.3816.192
	04
	- bình chữa cháy
	


IV/. Kế hoạch triển khai chữa cháy


1/. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng chữa cháy tại chỗ: (15)


Khi phát hiện cháy, nhanh chóng báo động cháy, cúp cầu giao điện và kêu cứu bằng cách cháy.....cháy.....cháy..... để quần chúng nhân dân xung quanh cùng tham gia chữa cháy, cứu tài sản, cứu người bị nạn (nếu có) và nhanh chóng điện thoại 114 báo cho cơ quan Đội PCCC khu vực biết để xử lý dập tắt đám cháy. Đồng thời nhờ người hoặc cử người báo cho chính quyền và các cơ quan chức năng cùng tham gia chữa cháy, dùng các phương tiện hiện có, bình chữa cháy phun trực tiếp vào hướng cháy lan, cháy mạnh của đám cháy. Nhằm dập tắt hoặc làm suy yếu sự phát triển của đám cháy. Sau đó hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy, cử người đón các lực lượng đến tham gia chữa cháy. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến phải có người báo cáo sơ bộ tình hình diễn biến đám cháy, chất đang và sắp sửa cháy tài sản quan trọng và người bị kẹt trong đám cháy (nếu có).


Sau khi đám cháy được dập tắt phải tham gia bảo vệ hiện trường cháy để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


2/. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát PCCC: (16)


- Khi nhận tin báo cháy, kịp thời xuất xe đến đám cháy và nhanh chóng cử người trinh sát đám cháy, triển khai đội hình chữa cháy theo chuyên môn nghiệp vụ. Hướng dẫn các lực lượng khác và quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy, cứu tài sản, cứu người bị nạn (nếu có).


- Trường hợp xảy ra cháy lan, cháy lớn mà nguồn nước thiếu hoặc không có thì hướng dẫn các lực lượng khác và quần chúng nhân dân tham gia tiếp nước cho xe chữa cháy để chữa cháy. Đồng thời hướng dẫn tham gia tháo gỡ nhà cửa hoặc công trình lân cận để tạo khoảng cách ngăn cháy lan cháy lớn.


- Sau khi chữa cháy xong, tổ chức phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


3/. Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng khác: (17)


Công an xã và lực lượng dân quân bảo vệ khu vực cháy và khu vực lân cận, đảm bảo giao thông trong chữa cháy được thông suốt, bảo vệ tài sản di chuyển từ đám cháy ra, đảm bảo an ninh khu vực cháy và khu vực lân cận, sau khi đám cháy được dập tắt, phải bảo vệ tốt hiện trường.

V/. Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy tình huống cháy lớn, phức tạp nhất: (18)

Sơ đồ tổng thể trường THCS Thanh Hồng




                                                    sân chơi (bê tông )



CỔNG



                              sân 






C/. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY CỤ THỂ: (19)

	TT
	Giả định tình huống và kết quả tính toán lực lượng phương tiện
	Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy
	Nhiệm vụ của các lực lượng

	
	
	
	Lực lượng tại chỗ
	Lực lượng cảnh sát PCCC
	Các lực lượng khác

	01
	Vào lúc 10 giờ 30 phút, xảy ra cháy tại văn phòng. Nguyên nhân cháy là do chập điện gây cháy.Lực lượng chữa cháy tại chỗ 05 người, phương tiện chữa cháy là cát, bơm nước, bình chữa cháy, công an và dân quân xã 04 người, Đội PCCC khu vực cùng các phương tiện chủng loại chuyên dùng phục vụ chữa cháy.
	- Điện thoại báo cháy đến Đội PCCC khu vực qua số 114
- Điện thoại báo công an xã Thanh Hồng.
	Khi phát hiện cháy báo động cháy, cúp cầu giao điện, điện thoại cho Đội PCCC khu vực và điện thoại cho Công an xã  dùng bình chữa cháy tại cơ sở để chữa cháy, cử người đón các lực lượng đến tham gia chữa cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt phải tham gia bảo vệ hiện trường cháy và cung cấp thông tin để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


	xe chữa cháy, máy bơm cùng cán bộ chiến sỹ và các phương tiện chủng loại chuyên dùng phục vụ chữa cháy.
	- Công an xã và lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ khu vực cháy và khu vực lân cận, đảm bảo giao thông trong chữa cháy được thông suốt, bảo vệ tài sản khu vực cháy và khu vực lân cận, sau khi đám cháy được dập tắt phải bảo vệ tốt hiện trường.

- Lực lượng PCCC trường Tiểu học và nhân dân quanh trường.


D/. BỔ SUNG CHỈNH LÍ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY: (20)

	TT
	Ngày tháng năm
	Nội dung chỉnh lý
	Chữ ký của người có trách nhiệm xây dựng phương án

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Đ/. THEO DÕI TÌNH HÌNH HỌC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (21)
	Ngày tháng năm
	Nội dung, hình thức thực tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, phương tiện tham gia
	Nhận xét, đánh giá kết quả

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


E/. CÁC SƠ ĐỒ TÌNH HUỐNG CHÁY ĐÃ LẬP VÀ THỰC TẬP: (22)








Thanh Hồng, ngày 20 tháng 8 năm 2013








        Người lập PACC

                                                                                            Nguyễn Sinh Hiệp
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                                                        Thanh Hồng, ngày 20 tháng 8 năm 2013
                                                                                                   (ký tên, đóng dấu)

PHÒNG GD&ĐT THANH HÀ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆT NAM

Trường THCS Thanh Hồng                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số 06/QĐHT-PCCC
                                                                                            Thanh Hồng, ngày 20 tháng 8 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

“V/v ban hành nội quy  PCCC”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THANH HỒNG 

- Căn cứ Điều 44 của luật phòng cháy và chữa cháy.

- Căn cứ Điều 9, chương II, Nghị định số 35/NĐCP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 04/2004TT-CBA ngày 31 tháng 03 năm 2004 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy.

Để phục vụ cho việc quản lý và theo dõi về công tác phòng cháy chữa cháy tại trường THCS Thanh Hồng
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành nội quy PCCC trường THCS Thanh Hồng, nhằm để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác PCCC tại trường.

Điều 2: Tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT THANH HÀ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆT NAM

Trường THCS Thanh Hồng                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số 07 /QĐHT-PCCC
                                                                                             Thanh Hồng,  ngày 20 tháng 8 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập hồ sơ quản lý về công tác PCCC”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THANH HỒNG 

Căn cứ Điều 57 của luật phòng cháy chữa cháy.

Căn cứ Điều 47, chương VII, Nghị định số 35/NĐCP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 04/2004TT-CBA ngày 31 tháng 03 năm 2004 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy.

Để phục vụ cho việc quản lý và theo dõi về công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.

QUYẾT ĐỊNH
Lập hồ sơ quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy.

Điều 1: Giao cho ông (bà): Lê Việt Bách - chức vụ: cán bộ văn phòng Trường THCS Thanh Hồng lập hồ sơ đăng ký với Phòng Cảng sát phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Điều 2: Nội dung hồ sơ được thành lập phải đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Điều 3: Các ông (Bà) được giao nhiệm vụ có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT THANH HỒNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Trường THCS Thanh Hồng                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số: 05   /QĐHT-PCCC                                         





                                  Thanh Hồng,  ngày 20 tháng 8 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
“V/v thành lập Đội phòng cháy chữa cháy”


- Căn cứ Điều 44 của Luật phòng cháy và chữa cháy.


- Căn cứ Điều 33, chương IV, Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 03 năm 2004 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.


- Căn cứ vào trình độ, khả năng và tình hình thực tế tại trường THCS Thanh Hồng.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THANH HỒNG
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại trường THCS Thanh Hồng (có danh sách kèm theo)

1/ Trần Văn Yên


Chức vụ: Đội trưởng

2/ Nguyễn Thanh Sơn                                   Đội viên

3/ Nguyễn Quang Nghiệp                        
 nt

4/ Huỳnh Văn Chinh
 nt

5/ Thạch Ngọc Sơn
 nt

6/ Nguyễn Văn Đặng
 nt

7/ Trần Công Sơn
 nt

8/ Nguyễn Văn Đỉnh
 nt

9/ Huỳnh Phát Đạt
 nt

10/ Huỳnh Ngọc Thành
 nt

Điều II:  Đội phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy tại trường THCS Hiệp Thạnh
Điều III: Các ông (bà) được phân công nhiệm vụ và thành viên của đội phòng cháy chữa cháy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hiệu trưởng
    PHÒNG GD&ĐT THANH HÀ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Trường THCS Thanh Hồng                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                             






                Thanh Hồng, ngày 20 tháng 8 năm 2013
NỘI QUY 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Điều 1: Tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường phải tuyệt đối chấp hành nghiêm công tác PCCC.

Điều 2: Nghiêm cấm việc tùy tiện câu mắc hệ thống điện. Khi hết giờ dạy học hoặc ra khỏi phòng làm việc phải ngắt hết các thiết bị điện.

Điều 3: Nghiêm cấm sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt như: Đốt rác, vứt tàn thuốc bừa bãi và sử dụng hệ thống điện có phát sinh nguồn nhiệt. Khi có nhu cầu sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phục vụ công việc chung thì người được phân công phải quản lý tốt nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Điều 4: Cán bộ giáo viên, công nhân viên được phân công phụ trách công tác PCCC phải thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện và các phương tiện dụng cụ PCCC.

Điều 5: Cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường có thành tích trong công tác PCCC thì sẽ được xét khen thưởng theo quy định. Cá nhân nào vi phạm tùy theo mức độ sẽ có hình thức xử lý theo quy định.
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